
Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 6A1

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Hoàng Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán KHTN Tin học Ngữ văn Sử-Địa Toán
C2 HĐTNHN (SHDC) Ngữ văn Sử-Địa Công nghệ Sử-Địa Toán
C3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ HĐTNHN (HĐGD) Toán Âm nhạc
C4 Ngoại ngữ GDCD KHTN KHTN Mỹ thuật
C5 Ngoại ngữ KHTN SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 6A2

  - Chủ nhiệm        : Thầy Nghĩa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Công nghệ Ngữ văn Âm nhạc Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
C2 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Toán GDCD Ngữ văn
C3 Sử-Địa Ngoại ngữ Sử-Địa Mỹ thuật HĐTNHN (HĐGD) Toán
C4 KHTN HĐTNHN (SHDC) Sử-Địa KHTN Toán
C5 KHTN KHTN SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 6A3

  - Chủ nhiệm        : Thầy Hoài
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDCD Toán HĐTNHN (HĐGD) KHTN Mỹ thuật
C2 Toán HĐTNHN (SHDC) Toán Ngữ văn KHTN Công nghệ
C3 Âm nhạc KHTN Tin học Ngữ văn Sử-Địa Ngữ văn
C4 Sử-Địa KHTN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
C5 Sử-Địa Ngoại ngữ SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 6A4

  - Chủ nhiệm        : T Trường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa Ngoại ngữ Toán Tin học GDCD Âm nhạc
C2 Sử-Địa KHTN Toán Toán Ngoại ngữ Mỹ thuật
C3 Công nghệ Ngữ văn KHTN Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
C4 KHTN Ngữ văn HĐTNHN (SHDC) HĐTNHN (HĐGD) Ngữ văn
C5 KHTN Sử-Địa SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 6A5

  - Chủ nhiệm        : Cô Thơ
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Ngữ văn Sử-Địa Sử-Địa Ngữ văn Ngữ văn
C2 KHTN KHTN HĐTNHN (SHDC) Sử-Địa Ngữ văn Âm nhạc
C3 Toán GDCD Toán Tin học KHTN Công nghệ
C4 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ HĐTNHN (HĐGD)

C5 Mỹ thuật Ngoại ngữ SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 7A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Mỹ Duyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn
S2 Ngoại ngữ Sinh học Công nghệ Mỹ thuật Ngữ văn Địa Lí
S3 Toán Lịch Sử Âm nhạc GDCD Sinh học Ngoại ngữ
S4 Toán Tin học Toán NGLL CN Tin học Toán
S5 Lịch Sử SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 7A2

  - Chủ nhiệm        : Dương Thị Diệu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Công nghệ
S2 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Toán
S3 Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Vật lí Ngữ văn Toán
S4 Lịch Sử Âm nhạc GDCD NGLL CN Ngữ văn Địa Lí
S5 Sinh học Mỹ thuật SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 7A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hồng Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Âm nhạc Sinh học Lịch Sử Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn
S2 Toán GDCD Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
S3 Công nghệ Ngữ văn Toán Địa Lí Toán Địa Lí
S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí NGLL CN Mỹ thuật Ngoại ngữ
S5 Ngoại ngữ Sinh học SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 7A4

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Bảo Khuê
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Địa Lí Ngữ văn Mỹ thuật Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ
S2 Sinh học Lịch Sử Vật lí Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
S3 Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Toán Âm nhạc Công nghệ
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí NGLL CN Toán Sinh học
S5 Toán Toán SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 7A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Công nghệ Toán Sinh học Mỹ thuật Ngữ văn Ngữ văn
S2 Lịch Sử Toán Âm nhạc Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn
S3 GDCD Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
S4 Sinh học Ngoại ngữ Toán NGLL CN Địa Lí Ngoại ngữ
S5 Địa Lí Vật lí SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 7A6

  - Chủ nhiệm        : Thầy Lợi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lịch Sử Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
S2 Âm nhạc Ngoại ngữ Mỹ thuật Ngữ văn Toán Ngoại ngữ
S3 Địa Lí Sinh học Công nghệ Ngữ văn Vật lí Ngữ văn
S4 Toán Địa Lí Toán NGLL CN Sinh học Ngữ văn
S5 Toán Lịch Sử SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 7A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Xuân Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Sinh học Toán Ngoại ngữ Toán Địa Lí
S2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
S3 Lịch Sử Ngữ văn Vật lí Công nghệ Mỹ thuật Ngoại ngữ
S4 Địa Lí Toán Sinh học NGLL CN Lịch Sử Ngoại ngữ
S5 GDCD Âm nhạc SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 7A8

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Thuỳ Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ
S2 Địa Lí Công nghệ Toán Ngữ văn Âm nhạc Ngoại ngữ
S3 Toán Ngoại ngữ Toán Mỹ thuật Lịch Sử Địa Lí
S4 Ngữ văn Sinh học Lịch Sử NGLL CN Toán Vật lí
S5 Ngữ văn Toán SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 8A1

  - Chủ nhiệm        : Phan Phượng Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Địa Lí Ngữ văn Sinh học Toán Toán
C2 Toán Âm nhạc Ngữ văn Tin học Vật lí Công nghệ
C3 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử NGLL CN Ngữ văn Ngoại ngữ
C4 Địa Lí Hóa học Tin học Hóa học Ngoại ngữ
C5 Ngữ văn Sinh học Mỹ thuật SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thùy Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Lịch Sử Ngữ văn Mỹ thuật Toán Toán
C2 Công nghệ Địa Lí Ngữ văn Hóa học Toán Toán
C3 Địa Lí Âm nhạc Ngoại ngữ NGLL CN Ngoại ngữ Sinh học
C4 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí
C5 Ngữ văn GDCD Hóa học Ngữ văn SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 8A3

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Kim Lài
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Mỹ thuật Ngữ văn
C2 Sinh học Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
C3 Địa Lí Địa Lí GDCD NGLL CN Toán Hóa học
C4 Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Công nghệ
C5 Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử Âm nhạc SHL



Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 8A4

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Ngọc Diễm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn GDCD Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ
C2 Toán Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Vật lí
C3 Toán Toán Địa Lí NGLL CN Toán Mỹ thuật
C4 Sinh học Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
C5 Âm nhạc Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 8A5

  - Chủ nhiệm        : Thầy Hữu Nhi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Toán GDCD Toán Ngữ văn Âm nhạc
C2 Toán Toán Công nghệ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ
C3 Ngữ văn Hóa học Ngữ văn NGLL CN Hóa học Ngoại ngữ
C4 Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Mỹ thuật Sinh học
C5 Địa Lí Ngoại ngữ Địa Lí Vật lí SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 8A6

  - Chủ nhiệm        : Tô Phước Đạt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Ngữ văn Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Hóa học
C2 Sinh học Ngữ văn Âm nhạc Toán Ngoại ngữ Sinh học
C3 GDCD Vật lí Ngữ văn NGLL CN Mỹ thuật Ngoại ngữ
C4 Toán Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Toán
C5 Toán Địa Lí Công nghệ Ngữ văn SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 8A7

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Thanh Hoàng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Âm nhạc Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ
C2 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí Ngoại ngữ Mỹ thuật Hóa học
C3 Hóa học Lịch Sử Sinh học NGLL CN Ngữ văn Sinh học
C4 Địa Lí Toán Ngữ văn Toán Toán
C5 GDCD Toán Ngữ văn Toán SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 8A8

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Bích Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1
S2
S3
S4
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Lí Vật lí Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ
C2 Hóa học Lịch Sử Sinh học Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ
C3 Mỹ thuật Ngoại ngữ Công nghệ NGLL CN Âm nhạc Toán
C4 Toán Ngữ văn Hóa học Toán Toán
C5 Ngữ văn Ngữ văn GDCD Toán SHL

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 9A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Lịch Sử Toán Hóa học Ngữ văn Âm nhạc Sinh học
S2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn GDCD Lịch Sử
S3 Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Công nghệ Vật lí Toán
S4 Ngữ văn Vật lí Toán NGLL CN Hóa học Toán
S5 Ngữ văn Tin học Tin học SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Lê Mỹ Ngà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Ngữ văn Ngữ văn Âm nhạc Ngoại ngữ Công nghệ Lịch Sử
S2 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Toán
S3 Lịch Sử Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Ngữ văn
S4 GDCD Toán Sinh học NGLL CN Toán Ngữ văn
S5 Vật lí Toán Địa Lí Toán SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 9A3

  - Chủ nhiệm        : Đào Thu Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Công nghệ Hóa học Toán GDCD Ngữ văn Toán
S2 Sinh học Toán Toán Lịch Sử Ngữ văn Toán
S3 Ngữ văn Địa Lí Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Ngữ văn
S4 Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ NGLL CN Âm nhạc Ngữ văn
S5 Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ Vật lí SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 9A4

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Kim Hân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Vật lí Ngoại ngữ Vật lí Sinh học Lịch Sử Ngữ văn
S2 GDCD Ngoại ngữ Hóa học Hóa học Công nghệ Lịch Sử
S3 Âm nhạc Toán Sinh học Ngữ văn Địa Lí Toán
S4 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ NGLL CN Ngữ văn Toán
S5 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 9A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Tùng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Hóa học Ngoại ngữ Địa Lí Lịch Sử GDCD Ngữ văn
S2 Công nghệ Hóa học Sinh học Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
S3 Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Sinh học
S4 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn NGLL CN Vật lí Lịch Sử
S5 Âm nhạc Toán Toán Ngữ văn SHL

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 9A6

  - Chủ nhiệm        : Trần Ngọc Điệp
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Toán GDCD Toán Toán Ngoại ngữ Lịch Sử
S2 Toán Âm nhạc Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học
S3 Vật lí Hóa học Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ
S4 Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học NGLL CN Lịch Sử Ngữ văn
S5 Ngữ văn Địa Lí Sinh học Công nghệ SHL
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Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 9A7

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Bích Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
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N
G

S1 Ngữ văn Toán Sinh học Hóa học Toán Toán
S2 Ngữ văn Toán Vật lí GDCD Toán Ngữ văn
S3 Ngoại ngữ Âm nhạc Địa Lí Ngữ văn Vật lí Lịch Sử
S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn NGLL CN Công nghệ Sinh học
S5 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử SHL
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Trường THCS Trần Thị Nhượng

THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2021-2022

(Từ 28/02/2022)

  - Tên lớp    : 9A8

  - Chủ nhiệm        : Thầy Lâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 Sinh học Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ
S2 Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngoại ngữ
S3 Hóa học Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Ngữ văn Sinh học
S4 Âm nhạc Toán Toán NGLL CN Ngữ văn Công nghệ
S5 Ngữ văn Toán GDCD Hóa học SHL
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